
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 14 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 04/12/2023 – 09/12/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 0 30 30 30 30 27 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 28 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 27 29 30 

3 29 30 0 30 30 28 28 30 30 

4 29 30 26 30 30 30 28 27 28 

5 30 30 30 30 30 28 28 30 28 

4 sáng 

1 27 30 30 28 30 30 30 30 30 

2 30 30 28 30 28 30 30 30 30 

3 28 28 29 30 27 30 30 30 30 

4 30 28 28 30 28 30 30 30 30 

5 30 30 28 27 28 30 30 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 28 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 28 30 

3 30 28 0 30 30 30 30 30 30 

4 30 28 30 30 30 30 30 27 30 

5 30 30 29 30 30 30 30 30 28 

6 sáng 

1 30 30 29 30 30 30 26 28 30 

2 30 30 30 30 30 28 30 28 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

4 27 26 30 30 30 30 30 30 30 

5 29 30 30 30 30 30 30 28 30 

7 sáng 

1 0 30 28 30 30 30 30 30 30 

2 29 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 28 30 30 30 30 30 30 30 30 

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -30 -20 -50 -30 -40 -20 -40 -30 -30 

tổng điểm 736 806 715 805 791 811 787 793 802 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

điểm TB 8.76 9.60 8.51 9.58 9.42 9.65 9.37 9.44 9.55 

xếp hạng 4 1 5 2 3 1 4 3 2 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 14 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 04/12/2023 – 09/12/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1 30 30 30 28 30 30 30 30 30 

2 30 29 30 28 30 28 30 30 30 

3 30 30 30 28 30 23 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 28 30 30 0 30 30 29 30 

2 30 28 30 28 30 28 30 29 27 

3 30 28 28 28 30 30 30 0 27 

4 30 28 30 28 30 30 28 30 30 

5 30 28 30 27 30 30 28 30 30 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 28 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 27 30 28 30 30 30 30 30 

4 30 30 30 28 30 26 29 30 30 

5 30 30 30 30 29 30 29 30 29 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 29 30 30 30 30 26 29 30 

4 30 30 30 29 30 30 30 30 28 

5 30 30 30 29 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 29 30 30 28 30 30 30 

2 30 30 28 30 30 28 30 30 30 

3 30 28 30 30 30 30 28 29 30 

4 30 28 30 30 26 30 30 30 25 

5 30 28 30 27 30 30 29 30 25 

7 sáng 

1 30 28 30 30 30 30 28 30 30 

2 30 28 30 30 30 30 30 30 28 

3 30 30 30 30 30 29       

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -30 -10   -20 -10 -30 -60 -20 -10 

tổng điểm 810 805 835 796 795 790 733 756 779 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 81 81 81 

điểm TB 9.64 9.58 9.94 9.48 9.46 9.40 9.05 9.33 9.62 

xếp hạng 2 3 1 4 5 6 3 2 1 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


